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CHÖÙC NAÊNG

MAÄT ÑOÄ XD (%)

TAÀNG CAO TOÁI ÑA

DIEÄN TÍCH LOÂ ÑAÁT (HA)

KÍ HIEÄU LOÂ ÑAÁT

TAÀNG CAO TOÁI THIEÅU
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KTS. LÖÕ KHAÙNH CÖÔØNG

ThS. HUYØNH NGOÏC PHÖÔNG
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Quy mô Tỷ lệ

Tổng cộng 108,44 100 50,93
1 Đất ở A 20 46,42 42,81 35,06 5,019 92,48

Nhà ở hiện hữu - Cs sản xuất A1 11 31,93 29,44 60 80 1 5 4,0 25,54 3,649 63,61
Nhà liên kế A2 3 4,55 4,2 60 80 1 3 2,4 3,64 758 9,06
Nhà ở - Du lịch cộng đồng A3 6 8,67 8.00 25 40 1 2 0,8 3,47 273 17,27
Nhà ở tái định cư A4 1 1,27 1,17 60 80 1 3 2,4 1,02 339 2,53

2 Công trình công cộng B 4 3,49 3,22 30 40 1 3 1,2 1,4 6,95
3 Công viên cây xanh C 3 3,68 3,39 0,23 7,33

Cây xanh vườn hoa C1-1 1 0,43 0,4 5 15 1 1 0,15 0,06 0,86
Cây xanh vườn hoa C1-2 1 0,6 0,55 0 5 1 1 0,05 0,03 1,2
Cây xanh cảnh quan C1-3 1 2,65 2,44 0 5 0 0 0 0,13 5,28

4 Đất dự trữ phát triển D 1 7,68 7,08 30 40 1 3 1,2 3,07 15,3
5 Công nghiệp - TTCN E 3 22,04 20,32 40 50 1 2 1.0 11,02 43,91
6 Giao thông, bãi xe 19,99 18,43 39,83
7 Mặt nước 4,76 4,39
8 Đất Tôn giáo 0,38 0,35 30 40 1 3 1,2 0,15
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